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	BỘ TÀI CHÍNH



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về 
bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

1.1. Về cơ sở pháp lý 
Ngày 23/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (Nghị định số 23/2018/NĐ-CP), theo đó mức phí bảo hiểm được áp dụng tương ứng theo từng danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) (Nghị định số 79/2014/NĐ-CP).

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (Nghị định số 136/2020/NĐ-CP), hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2021, thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ được sửa đổi và quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. 

Như vậy, quy định về mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (BHCNBB) theo từng danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP không còn phù hợp với danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ hiện hành được quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.
1.2. Về thực tiễn triển khai
- Liên quan đến việc xác định mức phí BHCNBB: Thực tế triển khai, nhiều DNBH phản ánh danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP khá tóm tắt, chưa đầy đủ, nhiều cơ sở quy định chung chung, chưa cụ thể, gây vướng mắc cho DNBH trong cách hiểu, từ đó dẫn tới khó khăn, chưa thống nhất trong cách xác định mức phí bảo hiểm.

- Về chế độ báo cáo: Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, hàng năm doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nộp trực tiếp kinh phí đóng góp cho hoạt động PCCC từ BHCNBB vào Tài khoản của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Trung ương. Theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, DNBH phải lập và gửi Bộ Tài chính Báo cáo tình hình thu, nộp từ BHCNBB cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy. Thực tế triển khai thời gian qua cho thấy, việc tổng hợp, theo dõi số tiền thu từ BHCNBB của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gặp khó khăn do không có thông tin báo cáo của các DNBH.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, ổn định, minh bạch, rõ ràng và hợp nhất văn bản để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, DNBH và các tổ chức, cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ khi tham gia BHCNBB.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Chính sách 1: Hoàn thiện cơ chế chính sách, đảm bảo sự phù hợp, đồng bộ và nhất quán với hệ thống pháp luật hiện hành
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy giao Chính phủ quy định điều kiện, mức phí bảo hiểm cháy, nổ; số tiền bảo hiểm tối thiểu. Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, mức phí BHCNBB được quy định tại Mục I Phụ lục II Nghị định số 23/2018/NĐ-CP được áp dụng tương ứng theo từng danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP 

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2021, thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ được sửa đổi và quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. 

Thực tế triển khai, nhiều DNBH phản ánh danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP khá tóm tắt, chưa đầy đủ, nhiều cơ sở quy định chung chung, chưa cụ thể, gây vướng mắc cho DNBH trong cách hiểu, từ đó dẫn tới khó khăn, chưa thống nhất trong cách xác định mức phí bảo hiểm.
Như vậy, mức phí BHCNBB đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP chưa cập nhật các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định hiện hành (Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) và chưa phù hợp với thực tiễn. 
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho DNBH và cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trong quá trình triển khai thực hiện quy định về BHCNBB.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: Thay thế Phụ lục II Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, đảm bảo tương ứng theo từng danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, phù hợp với thực tiễn. Bổ sung quy định về trách nhiệm của Bộ Công an trong (Ghi hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E của cơ sở sản xuất công nghiệp tại Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy).
- Giải pháp 2: Giữ nguyên như quy định hiện hành, theo đó danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trong quy định về mức phí bảo hiểm tại Phụ lục II Nghị định số 23/2018/NĐ-CP có một số nội dung không đồng bộ với danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, đồng thời danh mục này cũng chưa chi tiết, cụ thể, gây khó khăn cho DNBH trong quá trình thực hiện.
1.4. Đánh giá tác động

1.4.1. Giải pháp 1 

a) Tác động đối với Nhà nước

- Tác động tích cực: 
+ Tác động về kinh tế: Việc quy định rõ ràng, cụ thể về danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và  bổ sung quy định về hạng nguy hiểm cháy, nổ tại Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy giúp DNBH và bên mua bảo hiểm và các đối tượng có liên quan sẽ có cơ sở rõ ràng hơn trong việc xác định mức phí bảo hiểm, tạo sự thống nhất về cách hiểu, đảm bảo sự tương đồng về mức phí bảo hiểm giữa các hợp đồng bảo hiểm, tránh tranh chấp trong quá trình triển khai BHCNBB.

+ Tác động về giới: Không tác động đến sự bất bình đẳng giới.

+ Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh thủ tục hành chính. 

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Quản lý, giám sát DNBH triển khai trên cơ sở pháp luật, không hình thành cơ chế giám sát mới; không vi phạm các nguyên tắc, các cam kết quốc tế; không phát sinh trách nhiệm mới của Bộ Tài chính và các địa phương về BHCNBB.

- Tác động tiêu cực: Làm phát sinh trách nhiệm của Bộ Công an về việc ghi thêm thông tin về hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E của cơ sở sản xuất công nghiệp tại Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy
b) Tác động đối với DNBH

- Tác động tích cực:

+ Tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, cụ thể cho DNBH trong việc xác định mức phí bảo hiểm đảm bảo thống nhất, đúng quy định; đẩy nhanh quá trình cấp đơn bảo hiểm, thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm giữa các bên, phần nào giảm chi phí khai thác đơn bảo hiểm.

+ Đảm bảo cách hiểu thống nhất giữa các DNBH, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
- Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực. 

c) Tác động đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ

- Tác động tích cực:

+ Việc bổ sung đầy đủ danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ theo quy định hiện hành giúp đảm bảo quyền lợi của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ mới được bổ sung tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.
+ Tạo sự rõ ràng, minh bạch trong việc xác định số tiền bảo hiểm.
- Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực. 
1.4.2. Giải pháp 2
a) Tác động đối với Nhà nước

- Tác động tích cực: 

+ Tác động về kinh tế: Giải pháp này không phát sinh chi phí đối với ngân sách nhà nước.
+ Tác động về giới: Không tác động đến sự bất bình đẳng giới.

+ Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh thủ tục hành chính. 

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Quản lý, giám sát DNBH triển khai trên cơ sở pháp luật, không hình thành cơ chế giám sát mới; không vi phạm các nguyên tắc, các cam kết quốc tế; không phát sinh trách nhiệm mới của Bộ Tài chính, Bộ Công an và các địa phương về BHCNBB.
- Tác động tiêu cực: Hệ thống pháp luật không đồng bộ sẽ dẫn tới các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế, đòi hỏi các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết, đảm bảo mục tiêu, ý nghĩa của chính sách.

b) Tác động đối với DNBH

- Tác động tích cực: Không phải nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật mới. DNBH chủ động xác định mức phí bảo hiểm trong các trường hợp chưa có quy định rõ ràng.
- Tác động tiêu cực: Việc giữ nguyên quy định sẽ gây vướng mắc cho DNBH trong cách hiểu, từ đó dẫn tới khó khăn, không thống nhất trong cách xác định mức phí bảo hiểm, ảnh hưởng sự lành mạnh trong kinh doanh bảo hiểm.

c) Tác động đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ
- Tác động tích cực: Không có tác động tích cực
- Tác động tiêu cực: Tạo sự rõ ràng, minh bạch trong việc xác định số tiền bảo hiểm, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ được đảm bảo quyền lợi của mình theo đúng quy định pháp luật.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 

Giải pháp lựa chọn: Giải pháp 1 (Thay thế Phụ lục II Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, đảm bảo tương ứng theo từng danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, phù hợp với thực tiễn. Bổ sung quy định về trách  nhiệm của Bộ Công an trong (Ghi hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E của cơ sở sản xuất công nghiệp tại Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy)).

2. Chính sách 2: Hoàn thiện chế độ báo cáo, tạo cơ chế thuận lợi trong hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước và đơn giản hóa chế độ báo cáo của DNBH.
2.1. Xác định vấn đề bất cập: 
Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, hàng năm DNBH nộp trực tiếp kinh phí đóng góp cho hoạt động PCCC từ BHCNBB vào Tài khoản của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Trung ương. 
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, DNBH phải lập và gửi Bộ Tài chính báo cáo nghiệp vụ (báo cáo doanh thu, bồi thường theo quý, năm và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm). Kết quả hoạt động kinh doanh của DNBH đã được thể hiện trong các báo cáo nghiệp vụ chung của DNBH.
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, DNBH phải lập và gửi Bộ Tài chính Báo cáo tình hình thu, nộp từ BHCNBB cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy. Thực tế triển khai thời gian qua cho thấy, việc tổng hợp, theo dõi số tiền thu từ BHCNBB của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gặp khó khăn do không có thông tin báo cáo của các DNBH.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: Tạo cơ chế báo cáo phù hợp với mục tiêu quản lý về BHCNBB và đơn giản hóa chế độ báo cáo của DNBH.
 2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: Sửa đổi quy định về chế độ báo cáo của DNBH theo hướng: Gửi Bộ Tài chính báo cáo doanh thu, bồi thường theo năm; Gửi Bộ Công an (Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) báo cáo tình hình thu, nộp từ BHCNBB cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy.
- Giải pháp 2: Giữ nguyên quy định hiện tại.
2.4. Đánh giá tác động
2.4.1. Giải pháp 1:

a) Tác động đối với Nhà nước

- Tác động tích cực: 

+ Tác động về kinh tế: Cơ chế báo cáo phù hợp sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho việc theo dõi, quản lý số tiền thu từ BHCNBB của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giúp việc lập kế hoạch sử dụng và sử dụng nguồn thu một cách hợp lý.
+ Tác động về xã hội: Nguồn thu từ BHCNBB rõ ràng, minh bạch, được sử dụng cho nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về BHCNBB. Đối tượng được hưởng nguồn kinh phí này không chỉ là Cảnh sát PCCC mà còn là các DNBH và cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. 
+ Tác động về giới: Không tác động đến sự bất bình đẳng giới.

+ Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh thủ tục hành chính. 

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Tạo cơ chế báo cáo phù hợp với nhu cầu, mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước. 

- Tác động tiêu cực: Không tác động tiêu cực đến Nhà nước.

b) Tác động đối với DNBH

- Tác động tích cực: Việc thống nhất đầu mối nhận báo cáo và nhận số tiền thu từ BHCNBB giúp các doanh nghiệp thuận tiện trong việc triển khai thực hiện. Việc giảm bớt chế độ báo cáo giúp DNBH tập trung nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh.
- Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực. 

c) Tác động đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ

- Tác động tích cực: Không có tác động mới
  - Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực.

2.4.2. Giải pháp 2: 
a) Tác động đối với Nhà nước

- Tác động tích cực: 

+ Tác động về kinh tế: Không có

+ Tác động về giới: Không tác động đến sự bất bình đẳng giới.

+ Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh thủ tục hành chính. 

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không có
- Tác động tiêu cực: Chưa đảm bảo thuận tiện cho việc tổng hợp, theo dõi số tiền thu từ BHCNBB của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dẫn tới việc quản lý nguồn thu không hiệu quả, mất thời gian, tốn công sức.
b) Tác động đối với DNBH

- Tác động tích cực: Không có nội dung mới
- Tác động tiêu cực: Không thống nhất đầu mối nhận báo cáo và nhận số tiền thu từ BHCNBB.
c) Tác động đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ

- Tác động tích cực: Không có  

- Tác động tiêu cực: Không có
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 

Giải pháp lựa chọn: Giải pháp 1 (Sửa đổi quy định về chế độ báo cáo của DNBH theo hướng: Gửi Bộ Tài chính báo cáo doanh thu, bồi thường theo năm; Gửi Bộ Công an (Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) báo cáo tình hình thu, nộp từ BHCNBB cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy.).

III. Lấy ý kiến

Việc lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tác động thực hiện thông qua việc tổ chức cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan có liên quan, DNBH và đăng website lấy ý kiến rộng rãi.
IV. Giám sát và đánh giá

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) và Bộ Công an (Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)./. 
